


Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 

(Kèm theo Quyết định số 4616/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2016 của  

Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

 

TT CẤU TRÚC KIẾN THỨC 
TÍN 

CHỈ 

Đối tượng 

Văn bằng 2 

Kiến thức giáo dục đại cương 24 8 

1 Tiếng Nga sơ cấp 1 4 0 

2 Tiếng Pháp sơ cấp 1 4 4 

3 Tiếng Trung sơ cấp 1 4 0 

4 Tiếng Nga sơ cấp 2 4 0 

5 Tiếng Pháp sơ cấp 2 4 4 

6 Tiếng Trung sơ cấp 2 4 0 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 68 68 

7 Tiếng Anh sơ cấp 2 4 4 

8 Luyện âm tiếng Anh 2 2 

9 Ngữ pháp tiếng Anh 1 2 2 

10 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 1 4 4 

11 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 1 4 4 

12 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 2 4 4 

13 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 2 4 4 

14 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 1 4 4 

15 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 1 4 4 

16 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 2 4 4 

17 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 2 4 4 

18 Ngữ âm học tiếng Anh 3 3 

19 Ngữ pháp tiếng Anh 2 3 3 

20 Ngữ nghĩa học tiếng Anh 3 3 

21 Đất nước học Anh – Mỹ 3 3 

22 Dịch tiếng Anh 1 3 3 

23 Dịch tiếng Anh 2 2 2 

 Môn tự chọn 9 9 

24 Tiếng Anh khoa học 3 3 

25 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3 

26 Phân tích diễn ngôn 3 3 

27 Giao tiếp giao văn hóa 3 3 

28 Đề án tạp chí 3 3 

29 Đề án kịch tiếng Anh 3 3 

30 Đề án du lịch 3 3 

31 Đề án văn hóa 3 3 

32 Đề án truyền hình 3 3 

 Môn tự chọn kiến thức giáo dục chuyên ngành  2 2 

33 Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh 2 2 

34 Tiếng Anh du lịch khách sạn 2 2 

35 Tiếng Anh tài chính ngân hàng 2 2 

Chuyên đề tốt nghiệp 10 10 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 102 86 
 





Ngành Luật, chuyên ngành Luật 

(Kèm theo quyết định số 111/QĐ-ĐHTN ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Phó 

Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

TT CẤU TRÚC KIẾN THỨC 
TÍN 
CHỈ 

Đối tượng 

Văn bằng 
2 

THPT 

Kiến thức giáo dục đại cương 34 7 34 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 5 0 5 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0 2 

3 Đường lối cách mạng Việt Nam 3 0 3 

4 Xây dựng văn bản pháp luật 2 2 2 

5 Lịch sử các học thuyết chính trị 3 0 3 

6 Tiếng Việt thực hành 2 0 2 

7 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 0 2 

8 Tiếng Anh I 4 0 4 

9 Tiếng Anh II 3 0 3 

10 Tin học đại cương 3 0 3 

11 Lịch sử văn minh thế giới 2 2 2 

12 Những vấn đề lớn của thời đại và khoa học lãnh đạo, 
quản lý hiện đại 

3 3 3 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 71 85 

 Kiến thức cơ sở ngành 21 14 21 

13 Tâm lý học đại cương 2 0 2 

14 Lôgic học 3 0 3 

15 Lịch sử Nhà nước pháp luật Việt Nam 2 2 2 

16 Lịch sử Nhà nước pháp luật thế giới 2 2 2 

17 Lý luận về nhà nước và pháp luật 4 4 4 

18 Luật học so sánh 2 2 2 

19 Xã hội học đại cương 2 0 2 

 Các học phần tự chọn 4 4 4 

20 Luật La mã 2 2 2 

21 Kỹ năng hoạt động (giao tiếp) nghề luật 2 2 2 

22 Tâm lý học tư pháp 2 2 2 

 Kiến thức chuyên ngành 64 57 64 

23 Luật Hiến pháp 4 4 4 

24 Luật Hành chính 4 4 4 

25 Luật Hình sự 1 3 3 3 

26 Luật Hình sự 2 3 3 3 

27 Luật Dân sự 5 5 5 

28 Luật hôn nhân và gia đình 2 2 2 

29 Luật Đất đai 3 3 3 

30 Luật Thương mại 4 4 4 

31 Luật lao động 3 3 3 

32 Luật Tài chính 3 3 3 

33 Luật ngân hàng 2 2 2 

34 Luật Môi trường 2 2 2 

35 Công pháp quốc tế 3 3 3 



36 Tư pháp Quốc tế 2 2 2 

37 Luật Tố tụng hành chính 2 2 2 

38 Luật Tố tụng dân sự 3 3 3 

39 Luật Tố tụng hình sự 3 3 3 

40 Pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc 3 0 3 

41 Khoa học quản lý đại cương 2 0 2 

42 
Luật tục vùng dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến điều chỉnh 
xã hội trong giao đoạn xây dựng Nhà nước Pháp quyền 

2 0 2 

 Các học phần tự chọn  6 6 6 

43 Lý luận chung về định tội danh 3 3 3 

44 Một số kỹ năng chủ yếu giải quyết vụ án theo tố tụng 3 3 3 

45 
Hợp đồng thương mại, dân sự và kỹ năng đàm phán soạn thảo 
hợp đồng thương mại, dân sự 

3 3 3 

46 
Chứng cứ và hoạt động điều tra, thu thập, sử dụng chứng cứ trong 
giải quyết vụ án theo tố tụng 

3 3 3 

47 Luật Đầu tư – Cạnh tranh 3 3 3 

Chuyên đề tốt nghiệp  10 10 10 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ  129 88 129 

 

 

 


